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Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /QĐ-BTTTT — ^ -
Hà Nội, ngày vỹ tháng 3 năm 2016 

ị sở THỒNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ị 

Ị CÔNG VÃN ĐẾN ; niTVÍTniMH : _ QUYẼT ĐỊNH 
"Bãh hảnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 

Bộ TRƯỞNG Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG • • 

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về 
theo dõi thi hành pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1Ệ Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch theo dõi tình hình 
thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016". 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
-Như Điều 3; ^ 
- Bộ trưởng và các Thứ trưỏng (để b/c); 
- Trang thông tin điện tử Bộ TTTT (để p/h); 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp); 
- Lưu: VT, PC. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
[ứ TRƯỞNG 

n Minh Hông 



Bộ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH 
Kế hoạch theo dõi tình hình thỉ hành pháp luật 
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 

(Ban hành kềm theo Quyết định số: ẻỊỊi/QĐ-BTTTT ngày .thảng Ậ. năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 
năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hànli pháp luật (Nghị định 
59/2012/NĐ-CP) và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 
của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP (Thông 
tư 14/2014/TT-BTP) trong lĩnh vực thông tin và truyền thông được đồng bộ, 
thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Ke 
hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông 
năm 2016 với các nội dung cơ bản sau đây: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
a) Triển khai nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý trong công 

tác theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông; 
b) Tổ chức, hướng dẫn cách thức triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; 

c) Thu thập thông tin, xem xét, đánh giá thực tiễn, kiểm tra tình hình thi 
hành pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập 
trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông; đồng thời phát hiện những 
bất cập của các quy định pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời, góp 
phần bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, nghiêm minh, thống nhất trong các quy định 
của pháp luật; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội 
chủ nghĩa; 

d) Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh 
phí và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các 
quy định của pháp luật hiện hành và phù họp với thực tiễn của Bộ Thông tin và 
Truyền thông trong giai đoạn mới. 

2. Yêu cầu 

a) Khách quan, công khai, minh bạch; 

b) Thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điếm; 
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c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong quá trình theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật. 

II. LĨNH Vực TRỌNG TÂM 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được triên hành trên tất cả 
các lĩnh vực do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý (theo đủng các quy định 
của Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư 14/2014/TT-BTP). Trong năm 2016, 
tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm sau dây: 

1. Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông. 

2. Tình hình thi hành pháp luật về viễn thông (đặc biệt ỉà tổng kết 05 năm 
thi hành Luật Viên thông và các văn bản quy định chỉ tiết hướng dân thi hành đế 
kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập). 

3. Tình hình thi hành pháp luật về công nghệ thông tin {đặc biệt là tong 
kêt 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin và các văn bản quy định chi tiết 
hướng dân thỉ hành đế kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập). 

4. Tình hình thi hành pháp luật về an toàn thông tin đặc biệt là xây dựng 
các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật An toàn thông tin 
mạng. 

III. NÔI DUNG KỂ HOACH • • 

1. về các lĩnh vực trọng tâm 
Nghiên cứu, tổng hợp tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo đúng quy định tại Điều 7 
Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP. 

1.1. Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông. 

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ; 

b) Cơ quan phối họp: Vụ Pháp chế và các Cục thuộc Bộ và các Sở Thông 
tin và Truyền thông; 

c) Thời gian thực hiện: 

- Ban hành Kế hoạch: Quý I năm 2016; 

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016. 

1.2. Tình hình thi hành pháp luật về viễn thông. 

a) Cơ quan chủ trì: Cục Viễn thông; 

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Tần số vô tuyến 
điện, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Trung tâm Intemet Việt 
Nam và các Sở Thông tin và Truyền thông; 

c) Thời gian thực hiện: 
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- Ban hành Kế hoạch: Quý I năm 2016; 

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016. 

1.3. Tình hình thi hành pháp luật về công nghệ thông tin. 

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế và Vụ Công nghệ thông tin; 

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ và các Cục thuộc Bộ và các Sở Thông 
tin và Truyền thông; 

c) Thời gian thực hiện: 

- Ban hành Ke hoạch: Quý I năm 2016; 

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016. 
1.4. Tình hình thi hành pháp luật về an toàn thông tin. 

a) Cơ quan chủ trì: Cục An toàn thông tin; 

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục Báo chí, Cục Phát 
thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Tin học hóa và các Sở Thông tin 
và Truyền thông; 

c) Thời gian thực hiện: 
- Ban hành Ke hoạch: Quý I năm 2016; 

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016. 
2. về các nhiệm vụ khác 
2.1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật 
a) Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành {tính kịp thời, 

đầy đủ của việc ban hành vãn bản quy định chỉ tỉêt; tính thống nhất, đông bộ 
của văn bản quy định chỉ tỉêt với vãn bản được quy định chi tỉêt; tính khả thi của 
văn bản)', 

b) Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật (tỉnh kịp thời, 
đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huân, phô biên pháp luật; tính 
phù hợp của bộ máy; mức độ đáp ứng về nguôn lực cho thỉ hành pháp luật; mức 
độ đáp ứng vê kinh phí, cơ sở vật chât đảm bảo cho thi hành pháp luật); 

c) Tình hình tuân thủ pháp luật (tính kịp thời, đầy đủ trong thỉ hành pháp 
luật của cơ quan nhà nước và người có thâm quyên; tính chính xác, thông nlĩât 
trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà 
nước và người cố thấm quyển; mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tô chức, 
cá nhân). 

2.2. Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành 
pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông 

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế 
- Cơ quan phối họp: Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian: Trong năm 2016. 
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2.3. Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

a) Hoạt động thường xuyên: 

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin 
và truyền thông theo các nội dung quy định tại Chương II và Chương III Nghị 
định số 59/2012/NĐ-CP. ề • • • 

- Cơ quan thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở Thông tin và Truyền thông. 

b) Hoạt động kiểm tra, đánh giá: 

- Trong năm 2016, tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành pháp 
luật về thông tin và truyền thông trọng điểm tại một số địa phương. 

- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp 
luật cấp Bộ và phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương. 

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế. 

- Cơ quan phối họp: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin và các đơn vị có 
liên quan thuộc Bộ. 

- Thời gian: Quý II, Quý III năm 2016. 
2.4. Xây dựng báo cáo về tình hình theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh 

vực thông tin và truyền thông. 
- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế. 
- Cơ quan phối hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và 

Truyền thông. 
- Thời gian: Tháng 10/2016ể 

2ẽ5. Xây dựng báo cáo thuộc lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình thi 
hành pháp luật năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Cơ quan chủ trì: Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý đối với lĩnh vực 
được theo dõi trọng tâm. 

- Cơ quan phối họp: Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ. 

- Thời gian: Tháng 10/2016. 

IV. TỔ CHỨC THựC HIỆN 
• • 

1. Trách nhiệm thực hiện: 

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, 
kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo 
Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Ke hoạch này; 

b) Các đơn vị được giao quản lý đối với lĩnh vực được theo dõi trọng tâm 
chủ động xây dựng Ke hoạch theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm 
được quy định tại Ke hoạch này và thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình 
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hình thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp 
trong tháng 10/2016; 

c) Các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối họp chặt chẽ với Vụ Pháp chế 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Ke hoạch này và thực 
hiện chế độ báo cáo về tình hình thi hành pháp luật trước ngày 05/10/2016; 

d) Các Sở Thông tin và Truyền thông phối họp trong công tác theo dõi thi 
hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương. 

2. Kinh phí thực hiện: 

a) Kinh phí thực hiện các nội dung trên được chi từ nguồn kinh phí của 
Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông và các nguồn kinh phí phù họp khác; 

b) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài 
chính xây dựng dự toán, bố trí kinh phí triển khai các hoạt động tại các điểm 2.2, 
2.3, 2.4 khoản 2 mục III của Kế hoạch này; 

c) Các đơn vị thuộc Bộ chủ động kinh phí cho công tác theo dõi thi hành 
pháp luật trong kinh phí thường xuyên của đơn vị mình triến khai các hoạt động 
tại khoản 1 và điểm 2.5 khoản 2 mục III của Ke hoạch này./. 
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